BẢNG DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI, ĐỊNH MỨC CHI  

ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU THEO QUI ĐỊNH VÀ THỎA THUẬN NĂM HỌC 2018- 2019
TRƯỜNG MẦM NON GIA THỤY

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu
	Nội dung và định mức dự chi

	I
	Các khoản thu, chi theo Quyết định 51/2013 của UBND Thành phố Hà Nội
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	Ăn bán trú
	đ/hs/ngày
	22.000đ/trẻ/ngày


	- 100% chi cho bữa ăn của học sinh (cả tiền chất đốt)

Chia ra: - Nhà trẻ :  + Bữa chính sáng : 45% = 9.900đ

                                + Bữa chính chiều: 45% = 9.900đ

                                + Bữa phụ chiều ; 10% = 2.200đ

            - Mẫu giáo: + Bữa sáng chính 70% =15.000đ

                                + Bữa phụ chiều  30% = 7.000đ

	
	Chăm sóc bán trú
	đ/hs/tháng
	150.000đ
	- Chi hỗ trợ chăm sóc bán trú:

* Dự kiến thu: 650 hs x 150.000đ = 97.500.000đ 

* Chi: CBGVNV trực tiếp quản lý trông bán trú và phục vụ:

      72 người x 61.550 đ x 22 ngày công = 97.500.000đ

	
	Trang thiết bị phục vụ bán trú
	đ/hs/năm
	150.000đ/trẻ/năm
	- Chi mua đồ dùng chăm sóc bán trú: 

+ Chiếu:             200 chiếc x 130.000đ      =  26.000.000 đ

+ Khăn mặt trắng (2 chiếc/ trẻ/ năm)

                                     1.300c x 5.000        =      6.500.000 đ

+ Khăn lau tay:     50c x 15.000                  =          750.000 đ

+ Khăn vàng để bàn: 325c x 5.000              =     1.625.000đ

+ Gối                        200c x 35.000             =        700.000đ
+ Mua xà phòng, giấy vệ sinh, tẩy vệ sinh, nước rửa bát: 3.700.000đ x 10 tháng = 37.000.000đ
+ Đồ nhà bếp: (xoong, chảo, thìa ăn cơm, của học sinh...)  = 10.500.000 đ

+ Xô nhựa:                          10 c x 40.000   =         400.000đ

+ Gáo nhựa                           20 x 10.000  =           200.000

+ Chậu nhựa:                       10c x 35.000    =        350.000

+ Chổi quét nước:                    10c x 35.000       =         350.000

+ Chổi quét lớp:                   25c x 50.000    =     1.250.000đ 

+ Chổi tre:                          10c x 55.000      =        550.000đ

+ Cọ nhà VS                      20 c x 25.000      =        500.000đ

+ Thùng đựng gạo I nox 201   1c x 7.500.000   = 7.500.000đ

+ Giá Inox               05 c x 225.000    =   1.125.000đ
+ Hộp lưu nghiệm thức ăn                  = 1.360.000đ
     Tổng chi:
                                            97.500.000đ
Dự kiến thu:           150.000 đ  x 650 hs  = 97.500.000 đ
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	Tiền học phẩm 


	đ/HS/năm học
	 150.000đ/trẻ/năm
	- Chi mua học liệu, sách vở, bút, sáp nặn, đồ chơi ...cho trẻ trong năm học:

+ Chi mua học liệu: Sách thủ công, vẽ, tập tô, các loại sách chủ điểm, lô tô, phiếu bé ngoan, bé chơi hình, biểu đồ, sổ sức khỏe…..   = 27.500.000 đ
+ Chi mua đồ chơi cho lớp: Đồ chơi góc nấu ăn, gia đình, bác sĩ, xây dựng, bán hàng...rổ nhựa, hoa cỏ nhựa, thảm chơi góc ) =           12.260.000đ

Hộp nhựa trong đựng đồ chơi các lớp: 18 h * 300.000 = 5.400.000

Túi xếp hình có chữ  : 18 bộ x 150.000 = 2.700.000

Búp bê bé trai và gái 34 con x 140.000 = 4.760.000đ

+ Vật liệu trang trí: 18 lớp x 1.500.000 đ/năm = 27.000.000đ

+ Chi mua học phẩm khác: 1.500.000 đ x 12T = 18.000.000đ. (bút chì, đất nặn, sáp mầu, vật liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ: giáy màu giấy nhăn, túi đựng bài vẽ của trẻ, súng, keo nến, móc treo...)

        Tổng chi:                                         97.500.000đ

                    

* Dự kiến thu:         150.000 đ  x 650 hs = 97.500.000đ
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	Nước uống tinh khiết
	đ/hs/tháng
	12.000đ/trẻ/tháng


	- Chi mua nước uống tinh khiết phục vụ học sinh (ký HĐ với các công ty được phép cung cấp)

- Trung bình mỗi học sinh dùng từ 0,3 lít/ngày tương đương từ 545đ/ngày x 22 ngày = 10.000đồng/tháng. Chi trả/số bình thực tế sử dụng.  

- CMHS uỷ quyền cho trường thanh toán với đơn vị cung cấp theo thực tế số bình sử dụng (Thanh toán theo tháng)
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	Thu, nhận viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng cho
	
	
	Thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	II
	Chương trình đề án sữa học đường (theo NQ số 06/2018/NQQ-HĐND ngày 05/7/2018 ) và các văn bản có liên quan.

	
	Đề án sữa
học đường
	Đồng/ngày/
học sinh
	50% đơn giá 01 hộp sữa
	

	III
	Thỏa thuận theo nhu cầu thực tế phục vụ học sinh:

	1
	Học thứ 7 (Theo nhu cầu của cha mẹ HS)
	đ//HS/ tháng
	150.000


	* Dự kiến thu: 150 hs x 150.000đ = 22.500.000đ

* Tổng Chi: 22.500.000đ 
- Chi cho CBGVNV trực tiếp tham gia làm ngày thứ 7.
30 người x 2 công/tháng x 375.000đ = 22.500.000đ
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	Làm quen Tiếng Anh

( Phụ huynh tự nguyện)


	đ//h/s/ tháng


	Theo chương trình được SGD&ĐT phê duyệt: 450.000đ/hs/T

(Thu theo tháng)


	Chi theo đề án liên kết:

* Dự kiến thu:120 hs x 450.000đ = 54.000.000đ

* Chi theo trả chương trình liên kết theo hợp đồng: 43.200.000đ

* Chương trình liên kết trích lại tại đơn vị:(tính =100%)dự kiến qui chế chi như sau:10.800.000đ

       + Chi hỗ trợ điện, nước: 10%.   = 1.080.000đ
+ Chi tăng cường cơ sở vật chất: 20% = 2.160.000đ
+ Chi hỗ trợ công tác quản lý: 20%    = 2.160.000đ

+ Chi cho giáo viên: 25%  =  2.700.000
+ Hoạt động của trẻ: 25%   = 2.700.000đ

	 3
	Quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường
	Tự nguyện đóng góp; Không cào bằng đồng nhất 
	Thu – chi theo nguyên tắc quy định tại Điều 10 Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT
	     Không thu

	4


	Công tác từ thiện nhân đạo
	đ/hs/tháng
	Mức thu = mức chi
	Thực hiện theo các văn bản của của cơ quan quản lý có thẩm quyền, thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.



	                              KẾ TOÁN

                     Đào Thị Diên Hồng
	      HIỆU TRƯỞNG

  Lưu Thị Nhận


